
CÔNG AN TỈNH VĨNH LONG 

THANH TRA CÔNG AN TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KL-TTr Vĩnh Long, ngày       tháng 8 năm 2026 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam; xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

phòng, chống khủng bố; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, 

ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân 

có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ 

 

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 12/6/2026 của Chánh Thanh tra 

Công an tỉnh Vĩnh Long về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
(1)Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; (2)Xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam; (3)Phòng, chống khủng bố; (4)Bảo vệ mục tiêu 

quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do 

lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ (sau đây viết 

tắt tương ứng là: (1)NC, XC, CT của NNN; (2)XC, NC của CDVN; (3)PCKB; 
(4)MTQT); từ ngày 22/6/2026 đến ngày 14/7/2026, Đoàn thanh tra đã tiến hành 

thanh tra trực tiếp tại 28 cơ quan, đơn vị1 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là các đơn vị 

được thanh tra); thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/3/2026. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 113/BC-ĐTTr ngày 29/7/2026 của Trưởng 

Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Công an tỉnh kết luận thanh tra như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN 

Tỉnh Vĩnh Long được sáp nhập từ 03 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre từ 

ngày 01/7/2025, diện tích tự nhiên 6.296,2km2, dân số 4.194.633 người với 124 

đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 105 xã và 19 phường). Tỉnh có đặc điểm 

“ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển”, phía Bắc và Đông giáp tỉnh Đồng Tháp, 

phía Tây giáp TP. Cần Thơ, phía Nam và Đông Nam giáp biển Đông. Với vị trí 

trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữa sông Tiền và sông Hậu, tỉnh có 

lợi thế trong kết nối với các tỉnh trong khu vực và các vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, thuận lợi để giao lưu, phát triển du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư trong và 

ngoài nước. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm và vi phạm pháp 

luật lợi dụng hoạt động làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. 

Trong thời kỳ thanh tra, toàn tỉnh có 291.284 lượt NNN nhập cảnh đến địa 

                                              
1 Gồm: 

- 05 sở, ban, ngành tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công thương và Sở Xây dựng. 

- 02 MTQT do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ: Trụ sở UBND tỉnh; Báo và phát thanh, 

truyền hình tỉnh. 

- 05 UBND cấp xã: UBND phường Long Châu, Trà Vinh, Duyên Hải, Bến Tre và xã Phú Túc. 

- 05 Công an cấp xã: Công an phường Long Châu, Trà Vinh, Duyên Hải, Bến Tre và xã Phú Túc. 

- 06 cơ sở lưu trú có NNN lưu trú: Công ty Lương thực Trà Vinh (Khách sạn Thanh Trà); Hộ kinh doanh Homestay 

Bích Ngoan (Khách sạn Bích Ngoan); Hộ kinh doanh Huỳnh Thảo Hotel (Khách sạn Huỳnh Thảo); Chi nhánh Công ty 

TNHH sản xuất Phước Thành IV (Khách sạn Phước Thành IV); Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long (Khách 

sạn Sài Gòn Vĩnh Long); Hộ kinh doanh Quốc Phương Riverside Homestay (Quốc Phương Riverside Homestay). 

- 05 cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN: Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long; Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long 

Vina; Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam; Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam; Công ty TNHH Unisoll Vina. 
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phương và 3.447 lượt CDVN xuất cảnh ra nước ngoài nhằm mục đích công tác, 

học tập, lao động, du lịch,... Nhìn chung, tình hình ANTT trên lĩnh vực quản lý 

xuất nhập cảnh (XNC) trên địa bàn được giữ vững ổn định; các vụ việc được phát 

hiện và xử lý kịp thời, không để phát sinh, hình thành điểm nóng về ANTT. Đã 

thành lập Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Vĩnh Long theo quy định; hiện trên địa bàn tỉnh 

có 24 mục tiêu, công trình trọng điểm về PCKB, tình hình cơ bản ổn định, chưa 

xảy ra các vụ việc liên quan khủng bố, phá hoại, bạo loạn tại địa phương. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Những việc đã làm được 

1.1. Đối với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công 

thương và Sở Xây dựng 

1.1.1. Công tác tiếp nhận, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thực hiện các quy 

định về NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

- Các đơn vị đã tiếp nhận 74 lượt văn bản2 quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về các lĩnh vực được thanh tra (NC, XC, CT của 

NNN: 15; XC, NC của CDVN: 22; PCKB; 36; MTQT: 01). Sau khi tiếp nhận, Văn 

phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các 

đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện (đính kèm Phụ lục số 01). 

- Tổ chức triển khai, thực hiện 74/74 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền thực hiện quy định pháp luật về các lĩnh vực được thanh tra đến cán 

bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thông qua các cuộc họp giao ban, Hệ thống 

Quản lý điều hành (iOffice),... 

1.1.2. Chủ trì tham mưu hoặc phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản 

hướng dẫn về quản lý NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

- Văn phòng UBND tỉnh đã giúp Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định, ban hành 38 

văn bản3 do các sở, ban, ngành tham mưu; Sở Nội vụ và Sở Công thương tham 

mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản; các sở trực tiếp ban hành 10 văn bản4 chỉ 

đạo, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về 

các lĩnh vực thanh tra (đính kèm Phụ lục số 02). 

- Việc tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các quy định, quy chế do Chủ tịch 

UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công 

an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sơ, tổng kết 04 chuyên đề5 về các lĩnh vực 

được thanh tra; hằng năm, phối hợp tổ chức tổng kết công tác PCKB của Ban Chỉ 

đạo PCKB tỉnh và triển khai phương hướng công tác. Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức 02 

Hội nghị6 sơ kết việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. 

                                              
2 Văn phòng UBND tỉnh: 11, Sở Nội vụ: 17, Sở Tài chính: 18, Sở Công thương: 09, Sở Xây dựng: 19. 
3 Trong đó: NC, XC, CT của NNN và XC, NC của CDVN: 11; PCKB: 25; MTQT: 02. 
4 Sở Nội vụ: 04, Sở Tài chính: 04, Sở Xây dựng: 02. 
5 Gồm: Tổng kết thi hành Luật NC, XC, QC, CT của NNN; Tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA 

ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của 

Chính phủ; Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh. 
6 Gồm: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ năm 2024 theo Kế hoạch số 
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1.1.3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về NC, XC, CT của NNN; 

XC, NC của CDVN; PCKB; phối hợp bảo vệ MTQT theo chức năng, nhiệm vụ 

được phân công 

- Việc làm thủ tục mời, bảo lãnh NNN; việc đón tiếp các đoàn vào, NNN đến 

hoạt động tại địa phương thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giao: Trong thời 

kỳ thanh tra, các đơn vị không có làm thủ tục mời, bảo lãnh NNN. Tham mưu giúp 

UBND tỉnh tiếp và làm việc với 08 đoàn nước ngoài7; Sở Công thương tiếp và làm 

việc với 338 lượt nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động tại địa phương; quá trình 

tiếp và làm việc đảm bảo theo quy định. 

- Việc tổ chức, quản lý các đoàn ra; quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức XC, NC; quản lý hộ chiếu công vụ theo quy định: 

+ Việc tổ chức, quản lý các đoàn ra: Sở Nội vụ và Sở Công thương tổ chức 21 

đoàn với 47 lượt8 cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đi công tác; Sở Tài chính 

tham gia 16 đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài. 

+ Quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức XC, NC: Có 106 lượt9 cán 

bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đi nước ngoài công tác, du lịch, học tập và việc 

riêng; quá trình xuất cảnh thực hiện đúng quy định. 

+ Quản lý hộ chiếu công vụ: Văn phòng UBND tỉnh được giao quản lý hộ 

chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Quá trình quản 

lý có lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn cho hộ chiếu khi 

được lưu giữ, chưa phát hiện trường hợp quản lý hoặc sử dụng hộ chiếu công vụ 

sai mục đích, trái quy định của pháp luật. 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCKB: Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Công thương và Sở Xây dựng có phân công cán bộ phụ trách tham mưu thực 

hiện vai trò thành viên Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh theo quy định tại Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh. 

+ Văn phòng UBND tỉnh: 

. Phối hợp với Công an tỉnh (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCKB 

tỉnh) và các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định kế hoạch, phương án và tổ chức 

02 đợt diễn tập PCKB gắn với khu vực phòng thủ cấp tỉnh của 02 tỉnh cũ (Trà 

Vinh và Vĩnh Long năm 2023) góp phần bảo đảm ANTT, PCKB tại các công 

trình, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

. Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh thực hiện việc kiểm 

tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác PCKB 07 cuộc. Qua đó, 

phát hiện, yêu cầu khắc phục các sơ hở, thiếu sót mà các thế lực thù địch có thể lợi 

dụng để thực hiện hoạt động khủng bố, phá hoại chống Đảng, Nhà nước. 

. Phối hợp tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

lãnh đạo, cán bộ, người lao động tại các sở, ngành, địa phương với hơn 700 lượt 

                                                                                                                                                  
4819/KH-SLĐTBXH ngày 04/11/2024; Hội nghị sơ kết 05 năm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Kế hoạch số 3062/KH-SLĐTBXH. 
7 Văn phòng UBND tỉnh: 02, Sở Nội vụ: 04, Sở Công thương: 02. 
8 Sở Nội vụ: 02 đoàn với 04 cán bộ, công chức; Sở Công thương: 19 đoàn với 43 cán bộ, công chức. 
9 Văn phòng UBND tỉnh: 28, Sở Nội vụ: 11, Sở Tài chính: 04, Sở Công thương: 52, Sở Xây dựng: 11. 
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người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức về quy định pháp luật liên quan công 

tác PCKB, xác định rõ vai trò lãnh đạo, tổ chức các biện pháp công tác PCKB. 

+ Các sở trực thuộc UBND tỉnh: 

. Hằng năm, các đơn vị10 thực hiện cơ bản đảm bảo việc xây dựng Kế hoạch 

triển khai công tác PCKB và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Bố trí 12 bảo vệ, trang bị 34 camera 

giám sát bảo đảm ANTT tại 08 trụ sở11. 

. Sở Tài chính phân công 13 đồng chí tham gia lớp tự vệ cơ quan do lực lượng 

Quân sự tổ chức; Sở Xây dựng chủ động thành lập Đội tự vệ cơ quan, Đội PCCC 

và CNCH tại đơn vị; Sở Công thương tổ chức kiểm tra hằng năm tại các doanh 

nghiệp kinh doanh, sử dụng, lưu trữ vật liệu nổ công nghiệp và các loại hóa chất 

nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ có nguy cơ bị các đối tượng khủng bố sử dụng để 

chế tạo vũ khí tấn công, phá hoại. 

- Việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ MTQT của Văn phòng UBND tỉnh: 

Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Phòng Hành chính - Quản trị) phối hợp với Tổ 

bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát cơ động) thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội 

bộ, an toàn tài sản và trật tự bên trong mục tiêu; tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên 

trách, bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực bảo vệ; xây dựng nội quy bảo 

vệ, nội quy PCCC, quy định công tác bảo mật, phương án bảo vệ và cơ chế phối 

hợp với các lực lượng liên quan nhằm bảo vệ an toàn mục tiêu. Có xác định trụ sở 

chính cần bảo vệ và thông báo bằng văn bản đến Công an tỉnh để tổ chức lực lượng 

CSND làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ. 

1.1.4. Việc tiếp nhận, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí liên quan 

đến các lĩnh vực thanh tra 

- Văn phòng UBND tỉnh: Trong thời kỳ thanh tra, có thực hiện lập dự toán, tiếp 

nhận kinh phí, thực hiện báo cáo quyết toán và nhận thông báo thẩm định quyết toán 

kinh phí đầy đủ. Tổng kinh phí dự toán là 8.672.492.777 đồng (Dự toán kinh phí chi 

đoàn ra: 4.567.183.330 đồng; dự toán kinh phí chi đoàn vào: 4.105.309.447 đồng), 

quá trình sử dụng và thanh quyết toán đúng theo quy định (đính kèm Phụ lục số 03). 

- Sở Tài chính: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công 

tác PCKB hằng năm theo quy định, với tổng kinh phí 3.592.050.000 đồng12. 

1.1.5. Việc phối hợp Công an tỉnh thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, 

tài liệu liên quan đến các lĩnh vực thanh tra; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất, sơ kết, tổng kết theo quy định 

- Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin về các quyết định 

cử đoàn đi nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, đầu mối các doanh nghiệp tổ 

chức xúc tiến thương mại quốc tế có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cho Công an 

                                              
10 Sở Nội vụ và Sở Xây dựng: Kế hoạch triển khai công tác PCKB và Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu 

quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” hằng năm; Sở Tài chính: Kế hoạch triển 

khai công tác PCKB từ năm 2023 - 2025 (tỉnh Vĩnh Long trước sáp nhập); Phương án PCKB số 2987/PA-STC ngày 

30/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long. 
11 Sở Nội vụ: 02 bảo vệ, 09 camera/02 trụ sở; Sở Công thương: 02 bảo vệ, 03 camera/02 trụ sở; Sở Xây dựng: 08 

bảo vệ, 22 camera/04 trụ sở. 
12 Năm 2023: 444.800.000 đồng; năm 2024: 519.250.000 đồng; năm 2025: 2.351.650.000 đồng; năm 2026 đến thời 

điểm thanh tra: 276.350.000 đồng. 
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tỉnh (qua các phòng nghiệp vụ). 

- Định kỳ, đột xuất, các đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo chế độ thông tin, 

báo cáo13 về các lĩnh vực được thanh tra gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an 

theo quy định. 

1.1.6. Công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý NC, XC, CT của NNN; XC, NC 

của CDVN; PCKB; MTQT 

- Công tác thanh tra: Sở Nội vụ tiếp 01 Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội vào tháng 9/2024. Ngày 19/9/2024, Thanh tra Bộ đã 

ban hành Kết luận thanh tra số 196/KL-TTr chỉ ra một số hạn chế tại đơn vị. Ngày 

04/11/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long có Báo cáo số 

373/BC-SLĐTBXH về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra. 

- Công tác kiểm tra: 

+ Sở Xây dựng tiếp 01 Đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác 

PCKB của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh vào tháng 10/2025. Qua đó, đã chỉ ra 02 hạn 

chế, khuyết điểm và 05 kiến nghị tại đơn vị (chưa khắc phục). 

+ Năm 2024, có 02 đơn vị14 tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định về các lĩnh vực được thanh tra; chưa phát hiện hạn chế, khuyết điểm. 

1.2. Đối với UBND cấp xã 

1.2.1. Công tác tiếp nhận, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về NC, XC, CT 

của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

Các đơn vị UBND cấp xã đã tiếp nhận 107 lượt văn bản15 về các lĩnh vực 

(NC, XC, CT của NNN: 32; XC, NC của CDVN: 18; PCKB: 56; MTQT: 01). Sau 

khi tiếp nhận, đã ban hành 52 văn bản16 chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các 

quy định của pháp luật về các lĩnh vực được thanh tra (NC, XC, CT của NNN: 15; 

XC, NC của CDVN: 11; PCKB: 25; MTQT: 01). 

1.2.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT cho các cơ quan, 

tổ chức, công dân về NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

- Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về NC, XC, 

CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT cho các cơ quan, tổ chức, công 

dân trên địa bàn được 67 cuộc với hơn 7.099 lượt người tham dự bằng hình thức 

trực tiếp thông qua công tác tiếp công dân, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; qua 

                                              
13 Gồm: Báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/08/2015 của Chính phủ; 

Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc phối hợp trong công tác quản lý cư trú, 

hoạt động của NNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 18/2016/QD-UBND của UBND tỉnh về ban hành 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Báo cáo công tác 

PBKB định kỳ 06 tháng, 01 năm,... 
14 Sở Nội vụ: tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024 được 01 cuộc tại 06 doanh nghiệp; Sở Tài chính: tự kiểm tra 

công tác PCKB 01 cuộc vào tháng 9/2024. Qua đó, chưa ghi nhận hạn chế, khuyết điểm. 
15 UBND phường Long Châu: 26; UBND phường Trà Vinh: 18; UBND phường Duyên Hải: 14; UBND phường Bến Tre: 

24; UBND xã Phú Túc: 25. 
16 UBND phường Long Châu: 10; UBND phường Trà Vinh: 12; UBND phường Duyên Hải: 04; UBND phường Bến Tre: 

13; UBND xã Phú Túc: 13. 
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công tác tiếp nhận khai báo lưu trú cho NNN; đăng tải, chia sẻ trên Trang Thông 

tin điện tử phường, xã; phát tờ rơi; qua hệ thống phát thanh. 

- Bên cạnh đó, UBND cấp xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao (lồng ghép 

trong các văn bản được ban hành liên quan lĩnh vực thanh tra). 

1.2.3. Việc tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật 

về NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT. Chỉ đạo Công an 

cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về cư trú và hoạt động liên quan đến 

ANTT của NNN trên địa bàn 

- Việc tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về 

các lĩnh vực được thanh tra: 

+ Ban hành 18 văn bản17 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

xã thực hiện việc quản lý cư trú của NNN ở địa phương theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 51 Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam. 

+ Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND cấp xã xuất 

cảnh đi nước ngoài: Có 11 trường hợp18 cán bộ, công chức, viên chức đi nước 

ngoài tham quan, du lịch; đơn vị có báo cáo, xin ý kiến cấp trên theo quy định. 

+ Phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT, PCKB tại 10 công trình, mục 

tiêu19 trọng điểm về PCKB trên địa bàn theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 

05/02/2026 của UBND tỉnh, cụ thể: Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp các phòng 

nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng phương án PCKB tại 10 công trình, mục tiêu, 

đang góp ý, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký, ban hành. 

- Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, lập danh sách 818 cơ sở lưu trú trên địa bàn, 

nắm tình hình các cơ sở lưu trú, quản lý việc cư trú, hoạt động của NNN ở địa 

phương; xác thực thông tin khai báo tạm trú của NNN. Tại thời điểm thanh tra, các 

đơn vị đã xác thực 100% trường hợp NNN tạm trú trên địa bàn theo quy định. 

1.2.4. Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; sơ kết, tổng kết, 

thống kê, báo cáo về các lĩnh vực được thanh tra theo quy định 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật: 

+ UBND phường Bến Tre ban hành 01 văn bản20 chỉ đạo Công an phường 

phối hợp các đơn vị thuộc UBND phường; Công an xã Phú Túc ban hành 01 văn 

bản21 trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt để tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật về NC, XC, CT của NNN ở địa phương. 

+ UBND phường Long Châu và Duyên Hải cung cấp Biên bản kiểm tra, 

hướng dẫn công tác PCKB của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh kiểm tra tại đơn vị vào 

                                              
17 UBND phường Trà Vinh: 10; UBND phường Duyên Hải: 01; UBND phường Bến Tre: 04; UBND xã Phú Túc: 03. 
18 UBND phường Trà Vinh: 01; UBND phường Duyên Hải: 01; UBND xã Phú Túc: 09. 
19 UBND phường Long Châu (05): Trụ sở Tỉnh ủy; UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; 

Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Tỉnh ủy; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; UBND phường Trà 

Vinh (01): Thánh đường Hồi giáo; UBND phường Duyên Hải (01): Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; UBND 

phường Bến Tre (02): Trụ sở Đảng ủy - UBND phường; Công trình Bệnh viện Đa khoa; UBND xã Phú Túc (01): 

Khu công nghiệp An Hiệp. 
20 Công văn số 2060/UBND-NC ngày 26/12/2025 của UBND phường Bến Tre về việc thực hiện công tác đấu tranh 

phòng, chống XNC trái phép. 
21 Kế hoạch số 155/KH-CAX ngày 10/12/2025 của CAX Phú Túc về kiểm tra lưu trú của NNN trên địa bàn xã. 
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tháng 10/2025. Đến nay, UBND phường đã khắc phục cơ bản những hạn chế về 

công tác tiếp nhận, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCKB, xây 

dựng phương án PCKB tại các mục tiêu trọng điểm,… 

- Công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo: Các đơn vị thực hiện cơ bản 

chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được thanh tra gửi về 

trên theo quy định. 

1.2.5. Việc đề xuất lập dự toán bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 

nguồn kinh phí của UBND cấp xã cho Công an cấp xã và các bộ phận liên quan 

đảm bảo cho các lĩnh vực được thanh tra: Không. 

1.2.6. Đối với Công an cấp xã 

a) Việc tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nội dung về công tác 

quản lý NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

- Các đơn vị đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành 31 văn bản22 về các lĩnh 

vực được thanh tra (NC, XC, CT của NNN: 07; XC, NC của CDVN: 09; PCKB: 14; 

MTQT: 01) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, công ty, cơ sở lưu trú,... chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật về các lĩnh vực được thanh tra. 

- Tham mưu UBND cấp xã ban hành 13 văn bản23 lồng ghép việc chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực 

được thanh tra cho các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn. 

- Chủ trì tham mưu hoặc phối hợp các phòng, ban, ngành tham mưu UBND 

cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Công an phường Bến 

Tre và xã Phú Túc tham mưu UBND cùng cấp ban hành 02 văn bản24 chỉ đạo, tổ 

chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về NC, XC, CT của NNN ở địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu UBND cấp xã tổ 

chức sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo: Các đơn vị tham mưu UBND cấp xã thực 

hiện cơ bản chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được thanh 

tra gửi về trên theo quy định. 

                                              
22 CAP Long Châu: 01; CAP Trà Vinh: 09; CAP Duyên Hải: 04; CAP Bến Tre: 12; CAX Phú Túc: 05. 
23 CAP Long Châu (02): Công văn số 83/UBND-NC ngày 15/01/2026 của UBND phường v/v thực hiện cao điểm đấu 

tranh phòng, chống XNC trái phép; Công văn số 563/UBND-NC ngày 16/02/2026 của UBND phường v/v triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; CAP Trà Vinh (01): Kế hoạch số 40/KH-

UBND ngày 30/10/2025 của UBND phường thực hiện Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; CAP Duyên Hải (02): Công văn số 02/UBND-NC ngày 20/01/2026 v/v tăng cường công tác phối hợp 

thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép; Công văn số 04/UBND-NC ngày 15/4/2026 v/v tăng cường 

phối hợp thực hiện công tác quản lý XNC; CAP Bến Tre (04): Công văn số 2060/UBND-NC ngày 26/12/2025 v/v 

thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống XNC trái phép; Công văn số 174/UBND-NC ngày 15/01/2026 v/v tăng 

cường công tác phối hợp thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép; Công văn số 684/UBND-NC 

ngày 12/3/2026 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

1018/UBND-NC ngày 10/4/2026 v/v tăng cường phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn; CAX Phú Túc 

(04): Công văn số 4541/UBND-NC ngày 27/5/2025 v/v tăng cường phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa 

bàn xã Phú Túc; Công văn số 2307/UBND-CAX ngày 27/5/2026 v/v tăng cường phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt 

động trên địa bàn xã Phú Túc; Công văn số 3140/UBND-NC ngày 30/6/2026 v/v liên quan đến NNN có biểu hiện tâm 

lý, thực hiện hành vi có dấu hiệu VPPL trên địa bàn xã; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/5/2026 triển khai công tác 

PCKB năm 2026 trên địa bàn xã Phú Túc. 
24 Công văn số 2060/UBND-NC ngày 26/12/2025 của UBND phường Bến Tre về việc thực hiện công tác đấu tranh 

phòng, chống XNC trái phép; Kế hoạch số 155/KH-CAX ngày 10/12/2025 của CAX Phú Túc về kiểm tra lưu trú 

của NNN trên địa bàn xã. 
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b) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý NC, XC, 

CT của NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT 

- Công tác tiếp nhận, quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên: Tiếp nhận 556 lượt văn bản25 về các lĩnh 

vực (NC, XC, CT của NNN: 298; XC, NC của CDVN: 124; PCKB: 132; MTQT: 

02). Sau khi tiếp nhận, Công an cấp xã đã ban hành 79 văn bản26 chỉ đạo, hướng 

dẫn,... liên quan đến việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh 

vực (NC, XC, CT của NNN: 31; XC, NC của CDVN: 13; PCKB: 33; MTQT: 02). 

Đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt đến CBCS qua họp giao ban, Hệ thống 

Quản lý văn bản điều hành,... 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Phối hợp Phòng Văn 

hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn được 67 cuộc với hơn 7.099 

lượt người tham dự thông qua công tác tiếp công dân, các buổi sinh hoạt chi bộ 

định kỳ; tiếp nhận khai báo lưu trú cho 6.696 lượt NNN; đăng tải, chia sẻ trên 

Trang Thông tin điện tử phường, xã 59 tin bài viết; phát hơn 500 tờ rơi tuyên 

truyền, qua hệ thống phát thanh được 32 tin bài. 

- Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền: 

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về XC, NC, CT của NNN: Có 

48.653 trường hợp27 NNN đến tạm trú, thường trú; mục đích nhập cảnh: du lịch, 

thăm thân, lao động,... (đính kèm Phụ lục số 04). Rà soát, lập danh sách 818 cơ sở 

lưu trú28 trên địa bàn, nắm tình hình, quản lý việc cư trú, hoạt động của NNN ở địa 

phương; hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú, xác thực thông tin 

khai báo tạm trú của NNN. Tại thời điểm thanh tra, các đơn vị đã xác thực 100% 

các trường hợp NNN tạm trú trên địa bàn theo quy định. 

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về XC, NC của CDVN: Phối 

hợp quản lý 05 trường hợp29 CDVN không được nước ngoài cho cư trú và hướng 

dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý khi về cư trú tại địa bàn. Tiếp nhận và phối hợp 

xác minh 04 hồ sơ30 CDVN định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (đồng ý: 

02; đang chờ ý kiến của Cục A08: 02). Xác minh nội bộ 33 trường hợp31 dưới 14 

tuổi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Thực hiện đảm bảo việc xây dựng Kế hoạch thực 

hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép trên địa bàn. 

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCKB và MTQT: 

. Phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng phương án PCKB tại 10 

mục tiêu trên địa bàn, đến nay đã cơ bản xây dựng xong dự thảo phương án tại 10 

mục tiêu, đang góp ý, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký, ban hành. 

                                              
25 CAP Long Châu: 43; CAP Trà Vinh: 176; CAP Duyên Hải: 29; CAP Bến Tre: 282; CAX Phú Túc: 26. 
26 CAP Long Châu: 07; CAP Trà Vinh: 30; CAP Duyên Hải: 04; CAP Bến Tre: 27; CAX Phú Túc: 11. 
27 Năm 2023: 9.843; năm 2024: 14.403; năm 2025: 15.170; từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/3/2026: 9.237. 
28 CAP Long Châu: 35; CAP Trà Vinh: 626; CAP Duyên Hải: 92; CAP Bến Tre: 35; CAX Phú Túc: 30. 
29 CAP Long Châu: 02; CAP Trà Vinh: 01; CAP Duyên Hải: 01; CAX Phú Túc: 01. 
30 CAP Trà Vinh: 03; CAP Duyên Hải: 01. 
31 CAP Duyên Hải: 08; CAP Bến Tre: 25. 
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. Thực hiện việc ký kết, ban hành 06 Kế hoạch, Quy chế phối hợp32 với Ban 

Chỉ huy Quân sự cấp xã trong công tác phối hợp giữa Công an và Quân sự; phối 

hợp bảo đảm ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các 

cấp; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và lễ hội lớn trên địa bàn,... 

. Công an phường Long Châu và Duyên Hải tham mưu UBND phường chỉ đạo 

khắc phục những hạn chế qua công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 

PCKB tỉnh vào tháng 10/2025. 

- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán lệ phí, phí: Không. 

- Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ: Không. 

- Kiểm tra, xử lý vi phạm về các lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền: 

+ Các đơn vị xây dựng 08 Kế hoạch33 tiến hành kiểm tra 24 cuộc tại 64 lượt 

cơ sở lưu trú, công ty trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 01 trường hợp vi phạm 

quy định về cư trú, khai báo tạm trú; ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền 

4.000.000 đồng (Công an phường Long Châu). 

+ Công tác xử phạt VPHC: Ra quyết định xử phạt VPHC 03 trường hợp34 với 

tổng số tiền phạt 12.000.000 đồng. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết, thống kê về 

các lĩnh vực được thanh tra gửi Công an tỉnh theo quy định: Các đơn vị có sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý NC, XC, CT của 

NNN; XC, NC của CDVN; PCKB; MTQT35; định kỳ, đột xuất báo cáo theo quy 

định và yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

1.3. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh NNN 

1.3.1. Công tác tiếp nhận, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp trên về quản lý NNN. Làm thủ tục mời, bảo lãnh; thực hiện trách nhiệm cơ 

quan mời, bảo lãnh và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết 

những vấn đề phát sinh liên quan đến NNN đã mời, bảo lãnh 

                                              
32 CAP Long Châu (01): Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CA-QS ngày 29/4/2026; CAP Trà Vinh (02): Kế hoạch số 

01/KHPH/QS-CA ngày 15/01/2026 của Ban Chỉ huy Quân sự phường về việc phối hợp giữa hai lực lượng Công an - 

Quân sự phường Trà Vinh năm 2026 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Quy chế phối hợp số 

01/QCPH/CA-QS ngày 16/01/2026; CAP Duyên Hải (01): Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND 

phường; CAP Bến Tre (01): Kế hoạch số 115/KHPH/CA-QS ngày 01/9/2025 của CAP về việc phối hợp giữa hai lực 

lượng Công an - Quân sự phường Bến Tre về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2025; CAX 

Phú Túc (01): Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Phú Túc. 
33 CAP Long Châu (02): Kế hoạch số 277a/KH-CAP ngày 05/12/2025 về thực hiện Đề án Tăng cường công tác 

quản lý NC, XC, QC, CT và hoạt động liên quan ANQG, TTATXH của NNN tại Việt Nam; Kế hoạch số 18/KH-

CAP ngày 18/01/2026 về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lĩnh vực cư trú của NNN trên địa 

bàn phường năm 2026; CAP Trà Vinh (02): Kế hoạch số 05/KH-CAP ngày 01/8/2025 về kiểm tra, xử lý vi phạm 

liên quan NNN trên địa bàn phường Trà Vinh; Kế hoạch số 219/KH-CAP ngày 17/12/2025 về kiểm tra cơ sở kinh 

doanh ngành, nghề ĐTKD có điều kiện về ANTT; CAP Duyên Hải (01): Kế hoạch số 11/KH-CAP ngày 31/7/2025 

tổng rà soát NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn phường; CAP Bến Tre (01): Kế hoạch số 411/KH-CAP ngày 

23/12/2025 về cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép; CAX Phú Túc (02): Kế hoạch số 11/KH-CAX 

ngày 17/8/2025 về cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép; Kế hoạch số 54/KH-CAX ngày 22/12/2025 về 

cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép. 
34 CAP Trà Vinh: 02; CAX Phú Túc: 01. Trong đó: 01 trường hợp cho NNN tạm trú qua đêm nhưng không cập 

nhật thông tin khai báo tạm trú theo quy định (năm 2025); 02 trường hợp không khai báo tạm trú cho NNN theo quy 

định của pháp luật (năm 2025: 01, năm 2026: 01). 
35 Các chuyên đề như: Kết quả thực hiện Đề án số 11; công tác nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý XNC; cao điểm tấn 

công, trấn áp các loại tội phạm, công tác PCKB,… 
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- Các công ty đã tiếp nhận 16 lượt văn bản36 quy phạm pháp luật, văn bản chỉ 

đạo của cấp trên có liên quan đến việc mời, bảo lãnh, sử dụng lao động là NNN và 

được sự hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý NNN. 

- Sau khi tiếp nhận, Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long đã ban hành 05 văn 

bản37 để chỉ đạo thực hiện trong nội bộ; các công ty còn lại không ban hành văn bản 

chỉ đạo thực hiện mà tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến thông qua các cuộc 

họp nội bộ, trao đổi trực tiếp, email cá nhân, kênh liên lạc nội bộ của công ty,... Qua 

đó, đã tổ chức tuyên truyền được 51 cuộc với 918 lượt38 người tham dự. 

- Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho 125 NNN39 đến làm việc (103 hợp đồng lao 

động; 22 hỗ trợ kỹ thuật); quá trình thực hiện thủ tục bảo lãnh NNN đảm bảo theo 

quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Cục A08 Bộ Công an qua website của Bộ. 

1.3.2. Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý hoạt động của NNN theo 

đúng mục đích nhập cảnh; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú 

cho NNN; làm thủ tục khai báo tạm trú, lưu trú tại địa phương; đề nghị cấp giấy 

phép vào khu vực biên giới 

- Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi thông tin NNN đang làm việc tại công 

ty thông qua hồ sơ lao động, giấy phép lao động, hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và 

các giấy tờ liên quan. Đồng thời, thường xuyên rà soát tình trạng cư trú, vị trí công 

việc và thời hạn các giấy tờ pháp lý để đảm bảo NNN hoạt động đúng chức danh, 

địa điểm làm việc và mục đích nhập cảnh. Trong thời kỳ thanh tra, chưa phát hiện 

trường hợp lao động là NNN làm việc sai mục đích nhập cảnh, cư trú trái phép 

hoặc vi phạm các quy định về NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam. 

                                              
36 Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina (02): Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam; Nghị định số 

75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ; Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long và Công ty TNHH 

Hanyang Electronic Việt Nam (02): Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ; Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam (05): Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại 

Việt Nam; Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ; Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 

17/11/2025 của Chính phủ; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ; Thông tư số 162/2016/TT-

BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ; Công ty TNHH Unisoll Vina (05): Công văn số 2205/SNV-LĐVL ngày 24/10/2025 của Sở 

Nội vụ tỉnh về việc phối hợp thu thập thông tin người lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Long; Công văn số 

433/BQLKKT-ĐTDN ngày 30/9/2025 của BQL khu kinh tế Vĩnh Long về việc triển khai Công văn số 1435/SNV-

LĐVL ngày 24/9/2025 của Sở Nội vụ; Công văn số 674/KCN-ĐTDN ngày 10/7/2024 của BQL các KCN về việc tuân 

thủ quy định liên quan đến quản lý NNN vào khu vực biên giới biển; Công văn số 348/QLXNC ngày 15/8/2024 của 

Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Bến Tre về việc trao đổi thông tin liên quan NNN; Công văn số 1435/SNV-LĐLV 

ngày 24/9/2025 của Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP. 
37 Gồm: Thông báo số 1503/NHVL-TB ngày 15/3/2023 về thực hiện công tác khai báo tạm trú đối với người lao 

động nước ngoài; Thông báo số 2010/NHVL-TB ngày 20/10/2023 về tăng cường quản lý hồ sơ và giấy tờ pháp lý 

của người lao động nước ngoài; Công văn số 1804/NHVL-CV ngày 18/4/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP; Thông báo số 1208/NHVL-TB ngày 12/8/2025 về tăng cường chấp hành các quy định về cư trú, 

XNC đối với người lao động nước ngoài; Công văn số 1002/NHVL-TB ngày 10/02/2026 về tăng cường công tác 

quản lý người lao động nước ngoài tại công ty. 
38 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long: 39 cuộc 468 lượt người; Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina: 08 cuộc 

310 lượt người; Công ty TNHH Unisoll Vina: 04 cuộc 140 lượt người. 
39 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long: 20 NNN (07 hợp đồng lao động; 13 hỗ trợ kỹ thuật); Công ty TNHH 

Sungjin Vĩnh Long Vina: 05 hợp đồng lao động; Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam: 18 NNN (09 

hợp đồng lao động; 09 hỗ trợ kỹ thuật); Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam: 11 hợp đồng lao động; Công ty 

TNHH Unisoll Vina: 71 hợp đồng lao động. 
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- Các công ty có thực hiện quản lý thông tin cư trú của NNN bằng hình thức 

lập sổ quản lý, lập danh sách theo dõi trên phần mềm Excel kết hợp với khai báo 

tạm trú trên hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến. 

- Trong thời kỳ thanh tra, đã làm thủ tục khai báo tạm trú cho 411 lượt NNN40  

đến khai báo tạm trú. Thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú với cơ quan 

Công an bằng hình thức: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/7/2025, khai báo trên 

website của 03 tỉnh cũ41; từ ngày 01/7/2025 thống nhất khai báo trên website 

http://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn; từ ngày 21/5/2026 đến nay, các công ty đã 

chuyển sang khai báo trên trang http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn theo hướng dẫn 

của lực lượng Công an. 

- Việc đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới: Công ty TNHH 

Janakuasa Việt Nam có trụ sở tại khóm Mù U, phường Duyên Hải thuộc khu vực 

biên giới biển nhưng công ty thuộc Khu kinh tế Định An nên không phải đề nghị 

cấp giấy phép vào khu vực biên giới biển theo quy định. 

1.3.3. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý XC, NC về việc NNN 

được cấp giấy tờ có giá trị NC, XC, CT còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu 

bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng 

yêu cầu NNN xuất cảnh 

Các công ty thực hiện việc thông báo bằng văn bản đến Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh đối với 33 trường hợp42 NNN được cấp giấy tờ có giá trị NC, XC, CT 

còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt 

Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu NNN xuất cảnh theo quy định 

của Luật NX, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam. Đồng thời, thực hiện thủ tục 

thu hồi, nộp lại giấy phép lao động cho cơ quan quản lý lao động. 

1.3.4. Việc chấp hành các yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền: Trong phạm vi thanh tra, Phòng Quản lý xuất nhập 

cảnh phối hợp với Công an địa phương kiểm tra NNN cư trú và hoạt động tại các 

công ty được thanh tra 09 cuộc43, chưa ghi nhận hạn chế. Các công ty không bị cơ 

quan chức năng xử phạt VPHC trên các lĩnh vực được thanh tra. 

1.4. Đối với cơ sở lưu trú có NNN đến lưu trú 

1.4.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật đảm bảo các điều kiện kinh 

doanh dịch vụ lưu trú: Tiếp nhận, triển khai thực hiện 16 lượt văn bản44 về công tác 

quản lý NNN, về kinh doanh dịch vụ lưu trú. 

                                              
40 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long: 32; Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina: 15; Công ty TNHH 

Hanyang Electronic Việt Nam: 21; Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam: 100; Công ty TNHH Unisoll Vina: 243. 
41 http://travinh.xuatnhapcanh.gov.vn; http://bentre.xuatnhapcanh.gov.vn; http://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn.  
42 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long: 08; Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam: 06; Công ty TNHH 

Janakuasa Việt Nam: 05; Công ty TNHH Unisoll Vina: 14. 
43 Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long: 04; Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina: 02; Công ty TNHH 

Hanyang Electronic Việt Nam: 02; Công ty TNHH Unisoll Vina: 01. 
44 Khách sạn Thanh Trà (5): Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; Thông tư số 53/2016/TT-

BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an; Công văn số 86/CAT-QLHC ngày 19/4/2024 của Công an tỉnh Trà Vinh về 

việc phối hợp thực hiện công tác QLNN ĐTKD có điều kiện về ANTT; Khách sạn Bích Ngoan (3): Luật NC, XC, 

QC, CT của NNN tại Việt Nam; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 

53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an; Khách sạn Huỳnh Thảo (1): Tờ bướm tuyên truyền của Phòng 

PA08 về việc KBTT cho NNN trên phần mềm KBTT; Khách sạn Phước Thành IV (3): Luật NC, XC, QC, CT của 

http://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn/
http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/
http://travinh.xuatnhapcanh.gov.vn/
http://bentre.xuatnhapcanh.gov.vn/
http://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn/
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1.4.2. Việc khai báo thông tin tạm trú của NNN thực hiện theo quy định tại 

Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam và Thông tư số 53/2016/TT-BCA 

ngày 28/12/2016 của Bộ Công an 

- Các cơ sở có lập các loại sổ sách như: Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu 

trú; Sổ quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT,... để thực 

hiện công tác quản lý cư trú. 

- Việc khai báo thông tin tạm trú của NNN: Trong thời kỳ thanh tra, các cơ sở 

đã làm thủ tục khai báo tạm trú đối với tổng số 201.651 lượt khách lưu trú tại cơ 

sở45, trong đó có 163.747 lượt khách lưu trú là CDVN và 37.904 lượt khách lưu trú 

là NNN. Đã thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú với cơ quan Công an 

bằng hình thức: Khai báo trên trang thông tin điện tử và phần mềm ASM, đồng 

thời ghi vào sổ theo dõi tại cơ sở theo quy định. Từ ngày 21/5/2026 đến nay, 

chuyển sang khai báo trên trang http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn theo hướng dẫn 

của lực lượng Công an. 

1.4.3. Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn NNN chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định về NC, XC, CT và hoạt động tại Việt 

Nam: Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp 

luật cho 37.904 lượt khách nước ngoài đến lưu trú bằng hình thức như: Lễ tân trực 

tiếp tuyên truyền khi làm thủ tục checkin; phát hành và niêm yết 02 bảng thông tin 

tuyên truyền tại khu vực lễ tân và sảnh khách sạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh,... 

Ngoài ra, Khách sạn Thanh Trà tổ chức 06 đợt tuyên truyền khoảng 350 lượt khách 

NNN đến lưu trú tại cơ sở. 

1.4.4. Cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan 

đến NNN cư trú; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý 

các trường hợp vi phạm pháp luật khi có yêu cầu 

- Phối hợp lực lượng Công an cấp xã trong cung cấp thông tin về tình hình 

liên quan đến NNN cư trú; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng kiểm 

tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật khi có yêu cầu. 

- Trong thời kỳ thanh tra, các cơ sở không phát hiện trường hợp, vụ việc nghi 

vấn liên quan đến ANTT trong quá trình hoạt động; không bị các cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, lập Biên bản về các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT. 

1.4.5. Việc chấp hành các yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

- Trong thời kỳ thanh tra, có 30 lượt46 kiểm tra của các cơ quan chức năng tại 

các cơ sở lưu trú. Qua đó, chưa ghi nhận hạn chế; riêng Khách sạn Thanh Trà chưa 
                                                                                                                                                  
NNN tại Việt Nam; Luật XC, NC của CDVN; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Khách 

sạn Sài Gòn Vĩnh Long (4): Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam; Luật XC, NC của CDVN; Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an. 
45 Khách sạn Thanh Trà: 61.559 lượt (51.136 lượt CDVN; 10.423 lượt NNN); Khách sạn Bích Ngoan: 10.271 lượt 

(7.100 lượt CDVN; 3.171 lượt NNN); Khách sạn Huỳnh Thảo: 24.835 lượt (23.462 lượt CDVN; 1.373 lượt NNN); 

Khách sạn Phước Thành IV: 32.360 lượt (30.171 lượt CDVN; 2.189 lượt NNN); Khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long: 

71.305 lượt (51.830 lượt CDVN; 19.475 lượt NNN); Quốc Phương Riverside Homestay: từ ngày 01/01/2025 đến 

ngày 31/3/20261 có 1.321 lượt (48 lượt CDVN; 1.273 lượt NNN). 
46 Khách sạn Thanh Trà: Phòng PC06 06 lượt (2023: 03, 2024: 02, 2026: 01); Phòng PA08 01 lượt (2023); CAP 

Trà Vinh 01 lượt (2026); Khách sạn Bích Ngoan: CATP Trà Vinh 02 lượt (2023, 2024); CAP Trà Vinh 01 lượt 

(2026); Khách sạn Huỳnh Thảo: Đoàn kiểm tra ngày 08/4/2025 của Phòng PA08 CAT Bến Tre; Đoàn kiểm tra 

ngày 20/8/2025 của Phòng PC06 CAT Vĩnh Long; Đoàn kiểm tra ngày 14/01/2026 của CAP Bến Tre; Khách sạn 

http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/
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khai báo tạm trú 03 trường hợp NNN, cơ sở đã có giải trình47 gửi Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh. 

- Định kỳ hằng quý, các cơ sở lưu trú thực hiện Báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh gửi về Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH và Công an cấp xã theo quy định; không có cơ sở bị cơ quan 

chức năng xử phạt VPHC. 

1.5. Đối với cơ quan chủ quản các MTQT (Trụ sở UBND tỉnh; Báo và phát 

thanh, truyền hình tỉnh) 

1.5.1. Công tác tiếp nhận, quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ MTQT 

Đã tiếp nhận 16 văn bản48 chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác PCKB, 

bảo vệ MTQT. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp liên ngành đảm bảo ANTT các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh (03 

tỉnh trước sáp nhập). Sau sáp nhập, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan 

ký kết, ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 01/12/2025 về đảm bảo 

ANTT các MTQT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh 

ban hành 09 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCKB, bảo vệ MTQT (Đính kèm Phụ lục số 05). 

1.5.2. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an toàn tài sản và 

trật tự bên trong mục tiêu; phối hợp với đơn vị trong việc xây dựng phương án, 

thực tập phương án, xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, cơ chế phối hợp, trao đổi 

thông tin tình hình có liên quan 

- Phối hợp với Tổ bảo vệ mục tiêu (Phòng Cảnh sát cơ động) thực hiện công 

tác bảo vệ an ninh nội bộ, an toàn tài sản và trật tự bên trong mục tiêu; tổ chức lực 

lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực bảo vệ; xây 

dựng nội quy bảo vệ, nội quy phòng cháy và chữa cháy, quy định công tác bảo mật, 

phương án bảo vệ và cơ chế phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm bảo vệ an 

toàn mục tiêu. Có xác định trụ sở chính cần bảo vệ và thông báo bằng văn bản đến 

Công an tỉnh để tổ chức lực lượng CSND làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ. 

- Trang bị cơ sở vật chất, xây dựng tường rào bảo vệ xung quanh mục tiêu, lắp 

đặt cổng, cửa và hệ thống chiếu sáng phục vụ công tác bảo vệ mục tiêu; trang bị, lắp 

đặt các thiết bị bảo vệ chống xâm nhập; hệ thống báo động, báo cháy tự động, 

camera quan sát, theo dõi và các thiết bị khác phục vụ công tác bảo vệ mục tiêu. 

- Đơn vị có quan tâm, tạo điều kiện sinh hoạt cần thiết, thuận lợi cho cán bộ, 

chiến sĩ trực tiếp vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu: Xây dựng vọng gác và lắp đặt 

hệ thống thông tin liên lạc cần thiết; bố trí nơi bảo quản vũ khí, phương tiện, công 

cụ hỗ trợ; diện tích nơi ở tối thiểu cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CSND làm 

nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu theo quy định. Thực hiện tốt các quy 

                                                                                                                                                  
Phước Thành IV: Đoàn thanh tra của X05 theo Quyết định số 3294/QĐ-X05 ngày 10/10/2023 (ngày 04/11/2023); 

Phòng PC06 05 lượt (2024: 01, 2025: 03, 2026: 01); Phòng PA08 02 lượt (2024, 2026); Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 02 lượt; Đoàn kiểm tra liên ngành 178 01 lượt; Khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long: Đoàn thanh tra của X05 theo 

Quyết định số 3294/QĐ-X05 ngày 10/10/2023 01 lượt (2023); PC06 03 lượt (2023, 2024, 2025); Phòng PA08 01 

lượt (2024); Quốc Phương Riverside Homestay: Đoàn kiểm tra ngày 21/11/2025 của CAX Phú Túc. 
47 Công văn số 06/KSTT-LTTV ngày 23/8/2023. 
48 Văn phòng UBND tỉnh: 01; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh: 15. 
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định của pháp luật về công tác bảo vệ an ninh, an toàn mục tiêu, tạo điều kiện giúp 

đỡ lực lượng CSND trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại 

mục tiêu. 

1.5.3. Xây dựng, triển khai thực hiện và tổ chức diễn tập, thực tập các phương 

án, kế hoạch bảo vệ mục tiêu (PCKB, PCCC,...) đối với MTQT: Phối hợp xây dựng 

05 kế hoạch, phương án49, thực tập phương án, xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan50, 

cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin tình hình có liên quan nhằm bảo vệ tuyệt đối an 

toàn trụ sở MTQT. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về hoạt động PCKB, phòng, 

chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt trên các bản tin, phóng sự về phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật, 

an ninh quốc phòng được 156 tin bài, phóng sự. 

1.5.4. Việc chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thuộc tỉnh tổ chức thực 

hiện các biện pháp bảo vệ MTQT; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tổ 

chức sơ kết, tổng kết theo quy định: Định kỳ, tổ chức họp giao ban với đơn vị Cảnh 

sát vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu; hằng năm, phối hợp Công an tỉnh thực hiện 

sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ mục tiêu và thực hiện các báo cáo 

đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm 

2.1. Hạn chế, khuyết điểm 

(1) Chưa triển khai rộng rãi một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền để thống nhất thực hiện trong đơn vị (Sở Công thương, Báo và phát thanh, 

truyền hình tỉnh). 

(2) Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, đảng viên đi nước ngoài (Sở Nội vụ); 

các hồ sơ, tài liệu liên quan công tác PCKB (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Sở Công thương), công tác bảo vệ MTQT (Văn phòng UBND tỉnh) chưa 

được lưu trữ, quản lý tập trung, cung cấp không kịp thời khi Đoàn thanh tra yêu cầu. 

(3) Chưa phân công cán bộ phụ trách tham mưu thực hiện vai trò thành viên 

Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh51 (Sở Nội vụ, Sở Tài chính). Chưa xây dựng Kế hoạch và 

Báo cáo kết quả chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị của 

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh vào tháng 10/2025 (Sở Xây dựng). 

(4) Chưa xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác PCKB năm 2026 để triển 

khai thực hiện trong đơn vị (Sở Tài chính). Việc thực hiện một số Báo cáo52 định 
                                              
49 Văn phòng UBND tỉnh (3): Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 28/01/2026 về thực hiện công tác PCCC năm 2026 tại 

Trụ sở UBND tỉnh; Phương án chữa cháy của cơ sở năm 2026 (Phương án số 106); Kế hoạch số 06a/KH-VPUBND 

ngày 10/01/2026 về phối hợp bảo vệ mục tiêu Trụ sở UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc khối tổng hợp (khối 2), khu 

hành chính tỉnh Vĩnh Long; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh (2): Phương án PCKB số 01/PA-BCĐ ngày 

22/02/2024 tại Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long; Phương án PCKB tại Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long ngày 22/02/2025. 
50 Quyết định số 345/QĐ-PTTH ngày 04/10/2022 của Đài PT-TH tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác bảo vệ 

ANTT cơ quan tại Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long. 
51 Theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh thì thành viên Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh là người 

đứng đầu các sở, ngành phải phân công cán bộ, bộ phận phụ trách tham mưu thực hiện công tác PCKB theo nhiệm 

vụ của thành viên Ban Chỉ đạo. 
52 Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo 06 tháng năm 2023 (tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh cũ); Báo cáo năm 2025 (03 

tỉnh cũ); Sở Nội vụ: Báo cáo 06 tháng, 01 năm năm 2023, 2025 và 06 tháng đầu năm 2026; Báo cáo tự kiểm tra theo 

Kế hoạch kiểm tra công tác PCKB hàng năm của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh; Sở Công thương: Báo cáo 06 tháng, 01 

năm năm 2025 và 06 tháng đầu năm 2026; Báo cáo tự kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác PCKB hàng năm 

của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh; Sở Xây dựng: Báo cáo 06 tháng, 01 năm; Sở Tài chính: Chưa Báo cáo công tác 

PCKB 06 tháng đầu năm 2026; Báo và phát thanh truyền hình tỉnh: Báo cáo 06 tháng, 01 năm năm 2025; UBND 
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kỳ công tác PCKB từng lúc còn chậm so với yêu cầu (Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Báo và phát thanh, truyền 

hình tỉnh, UBND phường Long Châu, Duyên Hải, Bến Tre và xã Phú Túc); một số 

Báo cáo53 về công tác PCKB không lập riêng mà lồng ghép vào báo cáo kết quả 

công tác của đơn vị (Sở Công thương, Sở Nội vụ). Việc tham mưu UBND cấp xã 

thực hiện một số Báo cáo54 định kỳ công tác PCKB còn chậm so với yêu cầu 

(Công an phường Long Châu, Duyên Hải, Bến Tre và xã Phú Túc). 

(5) Hồ sơ liên quan công tác tiếp nhận, quán triệt, triển khai, tổ chức thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về 

các lĩnh vực được thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2025 còn rất ít 

(UBND - Công an phường Duyên Hải). 

(6) UBND cấp xã chưa chỉ đạo; Công an cấp xã chưa tham mưu hoặc phối 

hợp các phòng, ban, ngành tham mưu UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về NC, XC, CT của NNN ở địa phương theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 51 Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam (Công an cấp xã chỉ tổ chức 

kiểm tra độc lập theo chức năng, nhiệm vụ được giao) (UBND - Công an phường 

Long Châu, Trà Vinh, Duyên Hải). 

(7) Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long không cung cấp được 04 biên bản 

kiểm tra, hướng dẫn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Hộ kinh doanh Quốc 

Phương Riverside Homestay không cung cấp được số liệu khai báo khách lưu trú 

từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024. 

2.2. Vi phạm: Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam không thông báo bằng 

văn bản cho cơ quan quản lý XNC 01 trường hợp NNN được cấp giấy tờ có giá trị 

NC, XC, CT còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm 

trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu NNN xuất cảnh theo 

quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 45 Luật NC, XC, QC, CT của NNN tại Việt Nam 

(đến thời điểm thanh tra trực tiếp đã hết thời hiệu xử phạt VPHC). 

III. KẾT LUẬN 

1. Kết luận nội dung thanh tra 

1.1. Ưu điểm 

- Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn tổ chức triển khai thực hiện quy định của pháp luật về các lĩnh vực được thanh 

tra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân trên địa bàn; quản lý chặt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi nước ngoài 

theo quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo 

                                                                                                                                                  
phường Long Châu, Duyên Hải: Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026; UBND phường Bến Tre, xã Phú Túc: Báo cáo 

năm 2025 và 06 tháng đầu năm 2026. 
53 Sở Công thương, Sở Nội vụ: Báo cáo kết quả công tác PCKB từng lúc còn lồng ghép vào báo cáo kết quả công 

tác của đơn vị mà không lập báo cáo riêng; Sở Nội vụ: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ không lập báo cáo riêng mà lồng ghép vào Báo cáo tình hình thực hiện công tác 

đưa người lao động tỉnh Vĩnh Long đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của đơn vị. 
54 CAP Long Châu, Duyên Hải: Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026; CAP Bến Tre và xã Phú Túc: Báo cáo năm 

2025 và 06 tháng đầu năm 2026. 
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cáo định kỳ về công tác quản lý NC, XC, CT của NNN; XC, NC của CDVN; 

PCKB; MTQT theo quy định. 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh NNN và cơ sở lưu trú có 

NNN chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về NC, XC, CT của NNN; 

thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng (nòng cốt là 

lực lượng Công an) về tình hình liên quan đến NNN cư trú; tạo điều kiện thuận lợi 

cho cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý NNN. 

- Các cơ quan chủ quản MTQT đã bố trí vọng gác, xây dựng phương án, nội 

quy bảo vệ cơ quan, quy chế phối hợp bảo vệ mục tiêu, trang bị, lắp đặt hệ thống 

camera an ninh để hỗ trợ lực lượng bảo vệ cơ quan, lực lượng Cảnh sát vũ trang 

canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn mục tiêu. 

1.2. Hạn chế, khuyết điểm: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời kỳ 

thanh tra, các đơn vị được thanh tra còn có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm 

như đã nêu tại Mục 2, Phần II của Kết luận. 

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Trong thời kỳ thanh tra, việc sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp đã ảnh hưởng đến việc lưu trữ, quản lý các hồ sơ, tài 

liệu có liên quan của các đơn vị được thanh tra. Tổ chức bộ máy nhân sự tại các đơn 

vị có sự thay đổi lớn, làm xáo trộn đội ngũ cán bộ đầu mối phụ trách; nhiều cán bộ 

mới tiếp quản áp lực công việc nhiều, chưa kịp thời tiếp cận, nghiên cứu sâu các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các lĩnh vực được thanh tra. 

- Khả năng tiếp cận pháp luật, nhất là trong lĩnh vực XNC của người dân tại 

các khu vực còn chênh lệch, một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn; các quy định của pháp luật về PCKB liên quan đến nhiều lĩnh vực, 

cơ quan, ban, ngành, lực lượng thực hiện công tác PCKB phần lớn là kiêm nhiệm; 

công tác bảo vệ MTQT trên địa bàn chủ yếu là phối hợp; cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ cho công tác khai báo tạm trú của NNN tại Công an cấp xã còn hạn chế. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra mặc dù có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

các mặt công tác được thanh tra tại đơn vị, tuy nhiên từng lúc, từng nơi việc lãnh, 

chỉ đạo chưa thật sự khoa học, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; chưa nghiên 

cứu đưa ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách 

dẫn đến chất lượng, hiệu quả đạt được có mặt còn chưa cao. 

- Cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực quản lý NC, XC, CT của NNN tại Việt 

Nam; XC, NC của CDVN; PCKB, bảo vệ MTQT về chính trị, kinh tế, ngoại giao, 

khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang 

canh gác bảo vệ nên quá trình triển khai, tham mưu tổ chức thực hiện còn hạn chế. 

- Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, 

năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế; chưa chủ động nghiên cứu, cập nhật nắm vững 

nội dung các văn bản pháp luật có liên quan nên ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ 

và hiệu quả công tác. 



17 

3. Trách nhiệm 

- Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Công thương, 

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND - 

Trưởng Công an phường Long Châu, Trà Vinh, Duyên Hải, Bến Tre và xã Phú Túc; 

Giám đốc Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long và Công ty TNHH Janakuasa Việt 

Nam; Chủ hộ kinh doanh Quốc Phương Riverside Homestay chịu trách nhiệm với vai 

trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác liên quan lĩnh 

vực thanh tra tại đơn vị đã để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm nêu trên. 

- Các đồng chí Phó Thủ trưởng phụ trách lĩnh vực liên quan nội dung thanh 

tra chịu trách nhiệm với vai trò tham mưu, giúp việc đồng chí Thủ trưởng trong 

thực hiện các mặt công tác tại đơn vị đã để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm. 

- Các đồng chí Chỉ huy tổ nghiệp vụ, phòng, ban, ngành, chuyên môn và cán 

bộ, công chức, viên chức,.. có liên quan chịu trách nhiệm với vai trò tham mưu, giúp 

lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác này để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

1. Trong quá trình thanh tra trực tiếp, Đoàn đã chỉ ra những việc đã làm được, 

hạn chế, khuyết điểm; kết thúc thanh tra đều lập Biên bản ghi nhận kết quả thanh 

tra giữa Đoàn thanh tra và tập thể lãnh đạo các đơn vị được thanh tra để làm cơ sở 

cho việc xây dựng Kết luận thanh tra. Kết thúc thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra 

đã có văn bản thông báo đến các đơn vị được thanh tra theo quy định. 

2. Đoàn thanh tra có yêu cầu các đơn vị được thanh tra báo cáo giải trình về 

những nội dung liên quan đến hạn chế, khuyết điểm, vi phạm được ghi nhận qua 

thanh tra. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị được yêu cầu đã có báo cáo giải trình, 

bổ sung, cung cấp hồ sơ, số liệu gửi Đoàn thanh tra nghiên cứu, đánh giá. 

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và kết quả thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra kiến 

nghị biện pháp xử lý sau: 

1. Đối với Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra 

- Triển khai Kết luận thanh tra đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm 

quán triệt, thực hiện; tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, xây dựng Kế 

hoạch thực hiện các kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra và các biên bản ghi nhận 

kết quả thanh tra, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được phát 

hiện qua thanh tra. 

- Chỉ đạo họp rút kinh nghiệm đối với các hạn chế được nêu tại điểm 2.1, 

Mục 2, Phần II và vi phạm55 nêu tại điểm 2.2, Mục 2, Phần II của Kết luận. 

- Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, các đơn vị được thanh tra báo cáo về 

Thanh tra Công an tỉnh (qua Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành) chậm 

nhất ngày 30/8/2026. 

2. Đối với các đơn vị được thanh tra 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp 

trên về quản lý NC, XC, CT của NNN tại Việt Nam; XC, NC của CDVN; PCKB, 

                                              
55 Lý do: Đến thời điểm thanh tra trực tiếp đã hết thời hiệu xử phạt VPHC. 
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(để báo cáo) 

bảo vệ MTQT về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội 

do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều 

hình thức phù hợp, đổi mới, sáng tạo; trọng tâm là các quy định của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật XC, NC của CDVN và Luật NC, XC, QC, CT của NNN 

tại Việt Nam; Luật PCKB; các Nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ 

Công an và Công an tỉnh,... về các lĩnh vực được thanh tra đến cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân biết, thực hiện. 

- Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các tổ nghiệp 

vụ, các phòng, ban,... trực thuộc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, 

thiếu sót trong công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

được thanh tra; từ đó có đánh giá, nhận xét và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác tại đơn vị. 

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 

ngành tỉnh, UBND cấp xã tăng cường chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các mặt công 

tác được thanh tra; chủ động, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định 

kỳ, đột xuất tại các công ty, doanh nghiệp có mời, bảo lãnh NNN, các cơ sở lưu trú 

có NNN, kiểm tra việc thực hiện công tác PCKB và các MTQT theo quy định. 

3. Đối với Thanh tra Công an tỉnh 

- Giao Đoàn Thanh tra giúp người ra Quyết định thanh tra công khai Kết luận 

thanh tra theo quy định tại Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025. 

- Thanh tra Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 

thanh tra và tập hợp báo cáo kết quả theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra BCA (P5); 

- Đ/c Giám đốc CAT; 

- Đ/c PGĐ phụ trách; 

- Các đơn vị được thanh tra (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTr (HSTTr), 32b. 

 

 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
Trung tá Lê Trung Hiếu 
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